
Gia đình bằng tiếng Đức
127 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 die Familie A1
/diː faˈmiːli̯ə/
số nhiều die Familien

Gia đình A1–A2

2 der Familienname A1
/deːɐ̯ faˈmiːli̯ənˌnaːmə/
số nhiều die Familiennamen

Họ A1–A2

3 die Eltern A1
/diː ˈɛltɐn/

Cha mẹ A1–A2

4 der Vater A1
/deːɐ̯ ˈfaːtɐ/
số nhiều die Väter

Bố A1–A2

5 die Mutter A1
/diː ˈmʊtɐ/
số nhiều die Mütter

Mẹ A1–A2

6 das Kind A1
/das kɪnt/
số nhiều die Kinder

Đứa trẻ A1–A2

7 der Sohn A1
/deːɐ̯ ˈzoːn/
số nhiều die Söhne

Con trai A1–A2

8 die Tochter A1
/diː ˈtɔxtɐ/
số nhiều die Töchter

Con gái A1–A2

9 der Bruder A1
/deːɐ̯ ˈbʁuːdɐ/
số nhiều die Brüder

Anh trai A1–A2

10 die Geschwister A1
/diː ɡəˈʃvɪstɐ/

Anh chị em ruột A1–A2

11 die Schwester A1
/diː ˈʃvɛstɐ/
số nhiều die Schwestern

Em gái A1–A2

12 die Sippschaft C1
/diː ˈzɪpʃaft/
số nhiều die Sippschaften

Gia tộc C1

13 die Oma A1
/diː ˈʔoːma/
số nhiều die Omas

bà A1–A2

14 der Opa A1
/deːɐ̯ ˈoːpa/
số nhiều die Opas

ông A1–A2

15 der Ehemann A1
/deːɐ̯ ˈeːəˌman/
số nhiều die Ehemänner

Chồng A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 der Namensvetter B2
/deːɐ̯ ˈnaːmənsˌfɛtɐ/
số nhiều die Namensvettern

Người cùng tên C1

17 die Ehefrau A2
/diː ˈʔeːəˌfʁaʊ̯/
số nhiều die Ehefrauen

Vợ A1–A2

18 der Neffe A2
/deːɐ̯ ˈnɛfə/
số nhiều die Neffen

Cháu trai của cô bác B1–B2

19 die Schwiegereltern A2
/diː ˈʃviːɡɐˌʔɛltɐn/

Bố mẹ chồng B1–B2

20 der Schwiegervater A2
/deːɐ̯ ˈʃviːɡɐˌfaːtɐ/
số nhiều die Schwiegerväter

Bố vợ B1–B2

21 die Schwiegermutter A2
/diː ˈʃviːɡɐˌmʊtɐ/
số nhiều die Schwiegermütter

Mẹ vợ B1–B2

22 der Schwiegersohn A2
/deːɐ̯ ˈʃviːɡɐˌzoːn/
số nhiều die Schwiegersöhne

Con rể B1–B2

23 die Schwiegertochter B1
/diː ˈʃviːɡɐˌtɔxtɐ/
số nhiều die Schwiegertöchter

Con dâu B1–B2

24 der Adoptivvater B2
/deːɐ̯ adɔpˈtiːfˌfaːtɐ/
số nhiều die Adoptivväter

Cha nhận con nuôi B1–B2

25 das Familienoberhaupt B2
/das faˈmiːli̯ənˌʔoːbɐhaʊ̯pt/
số nhiều die Familienoberhäupter

Người đứng đầu gia đình C1

26 die Matriarchin C2
/diː matʁiˈʔaʁçɪn/
số nhiều die Matriarchinnen

Nữ tộc trưởng C1

27 das Patenkind B1
/das ˈpaːtn̩ˌkɪnt/
số nhiều die Patenkinder

Con đỡ đầu B1–B2

28 das Sorgerecht B2
/das ˈzɔʁɡəˌʁɛçt/

Quyền nuôi con C1

29 der Patenonkel B1
/deːɐ̯ ˈpaːtn̩ˌʔɔŋkl̩/
số nhiều die Patenonkel

Cha đỡ đầu B1–B2

30 die Genealogie C1
/diː ɡenealoˈɡiː/
số nhiều die Genealogien

Khoa phả hệ C1

31 die Patentante B1
/diː ˈpaːtn̩ˌtantə/
số nhiều die Patentanten

Mẹ đỡ đầu B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 das Adoptionsverfahren C1
/das ʔadɔpˈt͡si̯oːnsfɛɐ̯ˌfaːʁən/
số nhiều die Adoptionsverfahren

Thủ tục nhận con nuôi C1

33 der Stiefsohn B1
/deːɐ̯ ˈʃtiːfˌzoːn/
số nhiều die Stiefsöhne

Con trai riêng B1–B2

34 der Stiefvater B1
/deːɐ̯ ˈʃtiːfˌfaːtɐ/
số nhiều die Stiefväter

Cha dượng B1–B2

35 die Stiefgeschwister B1
/diː ˈʃtiːfɡəˌʃvɪstɐ/

Anh chị em cùng cha khác mẹ B1–B2

36 die Scheidung B1
/diː ˈʃaɪ̯dʊŋ/
số nhiều die Scheidungen

Ly hôn B1–B2

37 der Urenkel B1
/deːɐ̯ ˈuːɐ̯ˌʔɛŋkl̩/
số nhiều die Urenkel

Chắt trai B1–B2

38 die Urenkelin B1
/diː ˈuːɐ̯ˌʔɛŋkl̩ɪn/
số nhiều die Urenkelinnen

Chắt gái B1–B2

39 der Urgroßvater A2
/deːɐ̯ ˈuːɐ̯ˌɡʁoːsfaːtɐ/
số nhiều die Urgroßväter

Ông cố B1–B2

40 die Urgroßmutter A2
/diː ˈuːɐ̯ˌɡʁoːsmʊtɐ/
số nhiều die Urgroßmütter

Bà cố B1–B2

41 der Schwager A2
/deːɐ̯ ˈʃvaːɡɐ/
số nhiều die Schwäger

Anh rể B1–B2

42 die Schwägerin A2
/diː ˈʃvɛːɡəʁɪn/
số nhiều die Schwägerinnen

Chị dâu B1–B2

43 der Verlobte B1
/deːɐ̯ fɛɐ̯ˈloːptə/
số nhiều die Verlobten

Hôn phu B1–B2

44 die Verlobte B1
/diː fɛɐ̯ˈloːptə/
số nhiều die Verlobten

Hôn thê B1–B2

45 das Baby A1
/das ˈbeːbi/
số nhiều die Babys

Đứa bé A1–A2

46 die Großmutter A1
/diː ˈɡʁoːsˌmʊtɐ/
số nhiều die Großmütter

Bà nội A1–A2

47 der Großvater A1
/deːɐ̯ ˈɡʁoːsˌfaːtɐ/
số nhiều die Großväter

Ông nội A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

48 die Großeltern A1
/diː ˈɡʁoːsˌʔɛltɐn/

Ông bà A1–A2

49 der Blutsverwandte C1
/deːɐ̯ ˈbluːtsfɛɐ̯ˌvantə/
số nhiều die Blutsverwandten

Họ hàng huyết thống C1

50 die Zwillinge A2
/diː ˈtsvɪlɪŋə/

Cặp song sinh A1–A2

51 der Verwandtschaftsgrad C1
/deːɐ̯ fɛɐ̯ˈvantʃaftsˌɡʁaːt/
số nhiều die Verwandtschaftsgrade

Mức độ quan hệ C1

52 der Jugendliche A2
/deːɐ̯ ˈjuːɡəntlɪçə/
số nhiều die Jugendlichen

Thanh thiếu niên A1–A2

53 das Familienmitglied A2
/das faˈmiːli̯ənˌmɪtɡliːt/
số nhiều die Familienmitglieder

Thành viên gia đình A1–A2

54 der Testamentsvollstrecker C1
/deːɐ̯ tɛstaˈmɛntsfɔlˌʃtʁɛkɐ/
số nhiều die Testamentsvollstrecker

Người thi hành di chúc C1

55 die Erbengemeinschaft C1
/diː ˈɛʁbn̩ɡəˌmaɪ̯nʃaft/
số nhiều die Erbengemeinschaften

Cộng đồng người thừa kế C1

56 der Ahne C1
/deːɐ̯ ˈaːnə/
số nhiều die Ahnen

Ông cha đời trước C1

57 die Verwandtschaft B1
/diː fɛɐ̯ˈvantʃaft/

Quan hệ họ hàng B1–B2

58 die Pflegschaft C1
/diː ˈpfleːkʃaft/
số nhiều die Pflegschaften

Quyền giám hộ C1

59 der Stammesälteste C1
/deːɐ̯ ˈʃtaməsˌʔɛltəstə/
số nhiều die Stammesältesten

Trưởng lão bộ lạc C1

60 die Abstammungslinie C1
/diː ˈapʃtamʊŋsˌliːni̯ə/
số nhiều die Abstammungslinien

Dòng dõi C1

61 die Familienchronik B2
/diː faˈmiːli̯ənˌkʁoːnɪk/
số nhiều die Familienchroniken

Biên niên sử gia đình C1

62 der Erbfolger C2
/deːɐ̯ ˈɛʁpˌfɔlɡɐ/
số nhiều die Erbfolger

Người thừa kế C1

63 der Onkel A1
/deːɐ̯ ˈɔŋkl̩/
số nhiều die Onkel

Chú A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 die Tante A1
/diː ˈtantə/
số nhiều die Tanten

Dì A1–A2

65 der Cousin A2
/deːɐ̯ kuˈzɛ̃ː/
số nhiều die Cousins

Anh em họ A1–A2

66 die Cousine A2
/diː kuˈziːnə/
số nhiều die Cousinen

Anh em họ A1–A2

67 der Enkel A1
/deːɐ̯ ˈɛŋkəl/
số nhiều die Enkel

Cháu nội ngoại trai A1–A2

68 die Enkelin A2
/diː ˈɛŋkl̩ɪn/
số nhiều die Enkelinnen

Cháu nội ngoại gái A1–A2

69 die Adoptivmutter B2
/diː adopˈtiːfˌmʊtɐ/
số nhiều die Adoptivmütter

Mẹ nhận con nuôi B1–B2

70 der Trauzeuge B1
/deːɐ̯ ˈtʁaʊ̯ˌtsɔʏ̯ɡə/
số nhiều die Trauzeugen

Phù rể B1–B2

71 das Ehepaar A2
/das ˈeːəˌpaːɐ̯/
số nhiều die Ehepaare

Cặp vợ chồng A1–A2

72 die Trauzeugin B1
/diː ˈtʁaʊ̯ˌtsɔɪ̯ɡɪn/
số nhiều die Trauzeuginnen

Phù dâu danh dự B1–B2

73 Entfernter Verwandter B1
/ɛntˈfɛʁntɐ fɛɐ̯ˈvantɐ/
der · số nhiều die entfernten Verwandten

Họ hàng xa B1–B2

74 die Sippenforschung C2
/diː ˈzɪpn̩ˌfɔʁʃʊŋ/

Nghiên cứu dòng họ C1

75 der Partner A1
/deːɐ̯ ˈpaʁtnɐ/
số nhiều die Partner

Bạn đời A1–A2

76 die Partnerin A2
/diː ˈpaʁtnəʁɪn/
số nhiều die Partnerinnen

Bạn đời nữ A1–A2

77 die Großcousine C1
/diː ˈɡʁoːskuˌziːnə/
số nhiều die Großcousinen

Chị em họ của cha mẹ C1

78 der Verwandtschaftsnachweis C1
/deːɐ̯ fɛɐ̯ˈvantʃaftsˌnaːxvaɪ̯s/
số nhiều die Verwandtschaftsnachweise

Bằng chứng về quan hệ họ hàng C1

79 das Adoptivkind B2
/das ʔadɔpˈtiːfˌkɪnt/
số nhiều die Adoptivkinder

Con nuôi B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 der Alleinerziehende B1
/deːɐ̯ aˈlaɪnʔɛɐ̯ˌtsiːəndə/
số nhiều die Alleinerziehenden

Cha mẹ đơn thân B1–B2

81 die Patchworkfamilie B2
/diː ˈpɛtʃvœːɐ̯kfaˌmiːli̯ə/
số nhiều die Patchworkfamilien

Gia đình chắp vá B1–B2

82 die Ahnenreihe C1
/diː ˈaːnənˌʁaɪ̯ə/
số nhiều die Ahnenreihen

Dòng dõi tổ tiên C1

83 die Ahnensuche B2
/diː ˈaːnənˌzuːxə/

Tìm kiếm tổ tiên C1

84 die Ahnentafel C1
/diː ˈaːnənˌtaːfl̩/
số nhiều die Ahnentafeln

Bảng phả hệ C1

85 Verwandte A2
/fɛɐ̯ˈvantə/
der/die · số nhiều die Verwandten

Bà con họ hàng A1–A2

86 Schwager zweiten Grades C1
/ˈʃvaːɡɐ ˈtsvaɪ̯tən ˈɡʁaːdəs/
der · số nhiều die Schwäger zweiten Grades

Anh rể họ xa C1

87 der Schwippschwager C1
/deːɐ̯ ˈʃvɪpˌʃvaːɡɐ/
số nhiều die Schwippschwäger

Anh em cột chèo C1

88 die Schwippschwägerin C1
/diː ˈʃvɪpˌʃvɛːɡəʁɪn/
số nhiều die Schwippschwägerinnen

Chị em bạn dâu C1

89 das Elternteil B1
/das ˈʔɛltɐnˌtaɪ̯l/
số nhiều die Elternteile

Cha hoặc mẹ B1–B2

90 der Säugling B2
/deːɐ̯ ˈzɔɪ̯klɪŋ/
số nhiều die Säuglinge

Trẻ sơ sinh B1–B2

91 das Pflegekind B2
/das ˈpfleːɡəˌkɪnt/
số nhiều die Pflegekinder

Con nuôi tạm thời B1–B2

92 die Pflegefamilie B2
/diː ˈpfleːɡəfaˌmiːli̯ə/
số nhiều die Pflegefamilien

Gia đình nuôi dưỡng B1–B2

93 die Abstammung B2
/diː ˈapʃtamʊŋ/
số nhiều die Abstammungen

Nguồn gốc dòng dõi B1–B2

94 der Mädchenname B1
/deːɐ̯ ˈmɛːtçənˌnaːmə/
số nhiều die Mädchennamen

Tên thời con gái B1–B2

95 die Eheleute B1
/diː ˈʔeːəˌlɔɪ̯tə/

Các cặp vợ chồng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

96 der Schwiegerenkel C1
/deːɐ̯ ˈʃviːɡɐˌʔɛŋkl̩/
số nhiều die Schwiegerenkel

Cháu rể C1

97 die Schwiegerenkelin C1
/diː ˈʃviːɡɐˌʔɛŋkəlɪn/
số nhiều die Schwiegerenkelinnen

Cháu dâu C1

98 die Nichte A2
/diː ˈnɪçtə/
số nhiều die Nichten

Cháu gái của cô bác A1–A2

99 die Ehe B1
/diː ˈʔeːə/
số nhiều die Ehen

Hôn nhân A1–A2

100 der Angehörige B1
/deːɐ̯ ˈanɡəˌhøːʁɪɡə/
số nhiều die Angehörigen

Người thân B1–B2

101 der Nachkomme B2
/deːɐ̯ ˈnaːxˌkɔmə/
số nhiều die Nachkommen

Hậu duệ B1–B2

102 der Vorfahre B2
/deːɐ̯ ˈfoːɐ̯ˌfaːʁə/
số nhiều die Vorfahren

Tổ tiên B1–B2

103 die Großfamilie B1
/diː ˈɡʁoːsfaˌmiːli̯ə/
số nhiều die Großfamilien

Gia đình mở rộng A1–A2

104 die Nachfolge B2
/diː ˈnaːxˌfɔlɡə/

Sự kế vị B1–B2

105 die Familienzusammenführung B2
/diː faˈmiːli̯əntsuˌzamənfyːʁʊŋ/
số nhiều die Familienzusammenführungen

Đoàn tụ gia đình B1–B2

106 der Lebenspartner B1
/deːɐ̯ ˈleːbn̩sˌpaʁtnɐ/
số nhiều die Lebenspartner

Bạn đời nam A1–A2

107 der Pflegevater B2
/deːɐ̯ ˈpfleːɡəˌfaːtɐ/
số nhiều die Pflegeväter

Cha nuôi dưỡng B1–B2

108 die Pflegemutter B2
/diː ˈpfleːɡəˌmʊtɐ/
số nhiều die Pflegemütter

Mẹ nuôi dưỡng B1–B2

109 der Stammbaum B1
/deːɐ̯ ˈʃtamˌbaʊ̯m/
số nhiều die Stammbäume

Cây phả hệ B1–B2

110 der Patriarch C1
/deːɐ̯ patʁiˈaʁç/
số nhiều die Patriarchen

Tộc trưởng B1–B2

111 der Erstgeborene B2
/deːɐ̯ ˈeːɐ̯stɡəˌboːʁənə/
số nhiều die Erstgeborenen

Con đầu lòng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

112 der Vormund C1
/deːɐ̯ ˈfoːɐ̯ˌmʊnt/
số nhiều die Vormünder

Người giám hộ B1–B2

113 die Regenbogenfamilie B2
/diː ˈʁeːɡənboːɡənfaˌmiːli̯ə/
số nhiều die Regenbogenfamilien

Gia đình cầu vồng B1–B2

114 der Halbbruder B1
/deːɐ̯ ˈhalpˌbʁuːdɐ/
số nhiều die Halbbrüder

Anh em cùng cha khác mẹ A1–A2

115 die Halbschwester B1
/diː ˈhalpˌʃvɛstɐ/
số nhiều die Halbschwestern

Chị cùng cha khác mẹ A1–A2

116 die Stiefmutter B1
/diː ˈʃtiːfˌmʊtɐ/
số nhiều die Stiefmütter

Mẹ kế A1–A2

117 die Stieftochter B1
/diː ˈʃtiːfˌtɔxtɐ/
số nhiều die Stieftöchter

Con gái riêng A1–A2

118 die Kernfamilie C1
/diː ˈkɛʁnfaˌmiːli̯ə/
số nhiều die Kernfamilien

Gia đình hạt nhân B1–B2

119 die Hausgemeinschaft B1
/diː ˈhaʊ̯sɡəˌmaɪ̯nʃaft/
số nhiều die Hausgemeinschaften

Cộng đồng cư dân trong tòa nhà B1–B2

120 der Familienrat B2
/deːɐ̯ faˈmiːli̯ənˌʁaːt/
số nhiều die Familienräte

Hội đồng gia đình B1–B2

121 der Namensgeber C1
/deːɐ̯ ˈnaːmənsˌɡeːbɐ/
số nhiều die Namensgeber

Người được lấy tên B1–B2

122 die Adoptivgeschwister B2
/diː adopˈtiːfɡəˌʃvɪstɐ/

Anh chị em nuôi B1–B2

123 Cousin zweiten Grades B2
/kuˈzɛ̃ː ˈt͡svaɪ̯tn̩ ˈɡʁaːdəs/
der · số nhiều die Cousins zweiten Grades

Anh em họ đời thứ hai B1–B2

124 Cousine zweiten Grades B2
/kuˈziːnə ˈt͡svaɪ̯tn̩ ˈɡʁaːdəs/
die · số nhiều die Cousinen zweiten Grades

Anh em họ đời thứ hai B1–B2

125 der Großcousin B2
/deːɐ̯ ˈɡʁoːskuˌzɛ̃ː/
số nhiều die Großcousins

Anh em họ của cha mẹ B1–B2

126 die Geburtsurkunde B1
/diː ɡəˈbuːɐ̯tsˌʔʊɐ̯kʊndə/
số nhiều die Geburtsurkunden

Giấy khai sinh B1–B2

127 die Heiratsurkunde B1
/diː ˈhaɪ̯ʁaːtsˌʔuːɐ̯kʊndə/
số nhiều die Heiratsurkunden

Giấy chứng nhận kết hôn B1–B2



Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/139-gia-dinh
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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